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VN - INDEX 1,100.07  -0.15%

HNX - INDEX 226.11  -0.24%

DOWN JONES INDUS 34,337.87  0.16%

EURO STOXX 50 PR 4,232.19  0.83%

CSI 300 INDEX 3,579.41  -0.20%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.500  0.43%

Quốc tế (USD/Oz) 1,945.8  0.37%

USD/VND (BQ LNH) 24.020  0.02%

DXY 105.63  -0.16%

EUR/USD 1.0702  0.18%

USD/JPY 151.69  0.08%

USD/CNY 7.2891  0.05%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.51  2.15%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 14/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tín dụng đến cuối tháng 10 đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39%

▪ Vì sao tín dụng bất động sản Tp.HCM tăng trưởng thấp?

▪ Áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Tạo sức bật cho tăng trưởng

▪ Dự báo cán cân thương mại năm 2023 thặng dư 28,6 -29,1 tỷ USD

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Goldman Sachs dự báo lạc quan về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính 2024

▪ FED được dự báo giảm lãi suất liên tục từ năm 2024

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0.20%, xuống mốc 105.65. Đồng USD giảm nhẹ vào

phiên giao dịch vừa qua, do kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm, khiến lãi suất trái

phiếu kho bạc có xu hướng giảm theo, trong bối cảnh thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ

Liên bang Mỹ (FED) đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 6.8 USD lên 1,945.8

USD/ounce. Giá vàng thế giới ổn định gần mức thấp nhất trong 3 tuần khi các nhà đầu tư chờ

đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này để đánh giá lộ trình lãi suất của FED. CPI dự báo

tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3.7% trong báo cáo tháng 9. CPI cốt lõi

được dự báo tăng 4.1%, không đổi so với mức được ghi nhận trong tháng 9.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1.09 USD, tương đương 1.4%, lên mức 78.26 USD/thùng.

OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 lên 2.46 triệu thùng/ngày,

tăng 20.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. OPEC nhận thấy nhu cầu năm 2024 tăng

2.25 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với dự báo của tháng trước.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN

 1,860.0

 1,880.0

 1,900.0

 1,920.0

 1,940.0

 1,960.0

 1,980.0

 2,000.0

 2,020.0

 68.500

 69.000

 69.500

 70.000

 70.500

 71.000

1
6

/1
0

1
7

/1
0

1
8

/1
0

1
9

/1
0

2
0

/1
0

2
3

/1
0

2
4

/1
0

2
5

/1
0

2
6

/1
0

2
7

/1
0

3
0

/1
0

3
1

/1
0

0
1

/1
1

0
2

/1
1

0
3

/1
1

0
6

/1
1

0
7

/1
1

0
8

/1
1

0
9

/1
1

1
0

/1
1

1
3

/1
1

1
4

/1
1

1
5

/1
1

1
6

/1
1

1
7

/1
1

2
0

/1
1

2
1

/1
1

2
2

/1
1

2
3

/1
1

2
4

/1
1

2
7

/1
1

2
8

/1
1

2
9

/1
1

3
0

/1
1

Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Tín dụng đến cuối tháng 10 đạt

hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến ngày 31/10/2023, tín dụng đối với

nền kinh tế (KT) đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, 7,39% sv cuối năm 2022. Đối với

lĩnh vực bất động sản (BĐS), NHNN khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD)

tập trung nguồn vốn cho các phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội,

nhà ở cho công nhân; đồng thời, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực kinh

doanh BĐS nhằm thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững… 

Đến 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS của các TCTD đạt 2,74

triệu tỷ đồng, 6,04% sv 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với

nền KT. Trong đó, tín dụng BĐS tập trung vào mục đích tiêu dùng/tự sử dụng

chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng 36% dư

nợ tín dụng lĩnh vực BĐS. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, tín dụng kinh doanh

BĐS lại có sự tăng trưởng cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung và cùng kỳ

năm trước… Hiện nay, thị trường BĐS vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách

thức trong đó có nhiều tồn tại, vướng mắc đã kéo dài như vướng mắc về hệ

thống thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng; Sự mất

cân đối cung cầu tại các phân khúc. Nhu cầu của thị trường tại 1 số phân khúc

đang có sự sụt giảm mạnh. Năng lực tài chính của doanh nghiệp (DN) còn hạn

chế và phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn huy động từ bên ngoài; các kênh huy

động vốn khác chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhất là thị trường vốn (thị trường

trái phiếu DN, thị trường chứng khoán) đang tồn tại 1 số vấn đề….
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Vì sao tín dụng bất động sản

Tp.HCM tăng trưởng thấp?

Ngày 13/11, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM -

cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, dư nợ tín dụng BĐS ở Tp.HCM đạt khoảng

925.000 tỷ đồng, 1,9% sv cuối năm 2022. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này còn

thấp. Phân tích cụ thể hơn, ông cho rằng, tín dụng BĐS cho mục đích kinh

doanh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn. Đối với dư nợ tín

dụng BĐS cho mục đích tiêu dùng, tự sử dụng trên địa bàn Tp.HCM đạt 648.000

tỷ đồng, chiếm 70% sv tổng dư nợ BĐS, 0,3% sv cuối năm 2022. “Nhu cầu tín

dụng giảm do khó khăn từ nền KT và thu nhập của khách hàng tăng thấp, được

coi là nguyên nhân chính tác động đến tín dụng BĐS cho mục đích tiêu dùng, tự

sử dụng”. Theo ông, dưới tác động hỗ trợ từ chính sách tiền tệ (CSTT) tín dụng

của Ngân hàng trung ương (NHTW) và giải pháp kích cầu tiêu dùng, đầu tư để

hỗ trợ tăng trưởng đã tạo điều kiện hỗ trợ thị trường từng bước ổn định, vượt qua

khó khăn để tăng trưởng 1 số nhóm ngành, lĩnh vực của thị trường. Tuy nhiên,

xét trong tổng thế, tín dụng BĐS còn tăng trưởng thấp mà nguyên nhân chủ yếu

là từ nhu cầu tín dụng giảm, nhất là nhu cầu mua nhà ở của khách hàng.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt Áp lực tỷ giá gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt. Tỷ giá liên ngân hàng (NH) giữa VND 

và USD đã >1% sv đỉnh điểm hồi tháng trước, giải toả những lo lắng trước đó

rằng tỷ giá có nguy cơ vượt 25.000 VND/USD. Đến cuối tháng 9, riêng kiều hối

về Tp.HCM đã đạt #6,7 tỷ USD, vượt cả năm 2022. Ngoài các nguồn từ Mỹ,

châu Âu, thì trong 2023 còn ghi nhận lượng kiều hối về từ các nước châu Á tăng

rất cao. Nguồn kiều hối dồi dào đã góp phần làm giảm áp lực tỷ giá. TS Nguyễn

Hữu Huân cho biết: "Thường vào cuối năm áp lực tỷ giá rất lớn vì nhu cầu nhập

hàng hóa rất cao, tác động đến cán cân thanh toán, gây áp lực làm tăng tỷ giá.

Dòng kiều hối nó đã góp phần bình ổn“… Áp lực hạ nhiệt, tuần qua NHNN quyết

định tạm dừng phát hành tín phiếu mới. Trước đó, đã có thời điểm VND 4% sv 

USD, do chỉ số USD trên thế giới tăng liên tiếp, cùng với việc cắt giảm lãi suất 

(LS) điều hành mạnh mẽ trong nửa đầu năm, khiến LS ngắn hạn trong nước

giảm kỷ lục sv LS USD ngắn hạn. Ngoài ra, nhiều thông tin tích cực như việc

FED quyết định không tăng LS, có thể dừng lộ trình nâng LS cũng góp phần xoa

dịu áp lực tỷ giá trong nước, tạo dư địa để duy trì CSTT nới lỏng nhằm hỗ trợ tốt

cho DN và nền KT trong giai đoạn tăng tốc cuối năm.
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Tạo sức bật cho tăng trưởng Theo Đại biểu Trần Văn Lâm, Quốc hội đã thông qua 1 số văn bản, nghị quyết, trong

đó có Nghị quyết Kế hoạch phát triển KT xã hội 2024, với 15 chỉ tiêu chủ yếu, đặc

biệt đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%. Xét trên cả 3 trụ cột tăng

trưởng là xuất khẩu (XK), đầu tư và tiêu dùng đều rất khả quan. Do vậy, mục tiêu

GDP 6-6,5% Quốc hội đề ra là hoàn toàn khả thi. Với XK, trong thời gian qua gặp

khó khăn nhưng đến cuối năm đã phục hồi rất tốt. Trong thời gian tới, nhu cầu thị

trường thế giới tăng, khả năng phục hồi của XK là rõ nét. Bên cạnh đó, nhu cầu của

thị trường trong nước có nhiều yếu tố để phục hồi… Đặc biệt sang năm, sẽ thực hiện

cải cách tiền lương từ 1/7, sẽ tạo sức cầu lớn và nền KT có cơ sở tăng mạnh. Trong

khi đó, kênh đầu tư vẫn tiếp tục được duy trì. Nếu như không có những yếu tố tác

động ngược, chúng ta hoàn toàn có thể đạt, thậm chí có thể vượt mục tiêu tăng

trưởng đề ra. Nghị quyết đưa ra 12 nhóm giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ và rất

toàn diện để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, 

để đạt được mục tiêu GDP6-6,5%, cần nỗ lực rất lớn để tận dụng được mọi cơ hội.

Trước tiên, cần quyết liệt giải quyết cho được những nút thắt về thể chế để khơi

thông nguồn lực. Nếu có cơ chế, thể chế tốt, chúng ta mới khơi thông được nguồn

lực đầu tư công;... Có thể nói, 12 giải pháp đề ra rất toàn diện, đầy đủ, tuy nhiên, nút

thắt lớn nhất vẫn là vấn đề liên quan đến thể chế. Hiện nay vẫn có tình trạng văn bản

pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế…. Như vậy

rất cần phải tháo gỡ thể chế ở mức cao hơn, thống nhất hơn. Bên cạnh đó, chúng ta

phải tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp và tiêu dùng.
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Dự báo cán cân thương mại năm

2023 thặng dư 28,6 -29,1 tỷ USD

Trong báo cáo phân tích vừa công bố, BSC đưa ra 2 kịch bản dự báo xuất nhập

khẩu (XNK) VN 2023: (i) Kịch bản 1, XK 10% và NK 4,42%; (ii) Kịch bản 2, XK 

15% và NK 9,09%. Thặng dư cán cân thương mại ở mức 28,6-29,1 tỷ USD.

Trong 2024, dự báo XNK lần lượt sẽ ở mức 5,5% và 11% ở kịch bản 1. Kịch bản 2,

XK 7,5% và NK 15%. Thặng dư cán cân thương mại thu hẹp sv 2023, ở mức

18,7-24,6 tỷ USD. Dự báo trên được nhóm phân tích đưa ra dựa trên các cơ sở: XK

sang Mỹ sẽ hồi phục trở lại khi FED bắt đầu nới lỏng CSTT; hàng hồn kho tại Mỹ

đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại trong những tháng gần đây và VN đã nâng

cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Tuy nhiên, FED phát tín

hiệu sẽ giữ LS cao trong thời gian dài, là yếu tố cản trở đà hồi phục. Tại châu Âu,

lạm phát vẫn ở mức cao, ECB có quan điểm tương tự FED là sẽ giữ LS ở mức cao

trong thời gian dài cho đến khi lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%. ECB dự báo đến

2025 lạm phát trung bình năm mới về ngưỡng 2,1%. Ngoài ra, châu Âu đang đối

mặt với nguy cơ suy thoái kỹ thuật. XK sang châu Âu trong thời gian tới cũng sẽ bị

ảnh hưởng. Tại Trung Quốc, cả 3 trụ cột chính của nền KT là tiêu dùng trong nước,

bất động sản, XNK đều đang yếu. Sang 2024, khi FED chấm dứt CSTT thắt chặt,

thúc đẩy các quốc gia khác nới lỏng CSTT theo, tạo điều kiện cho thương mại toàn

cầu hồi phục trở lại. BSC dự báo khi đó thương mại giữa VN và Trung Quốc sẽ hồi

phục theo đà hồi phục chung. Ngoài ra, NK hàng hóa đầu vào 2024 sẽ tăng trưởng

mạnh hơn sau 2023 đình trệ, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu ra hồi phục.
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Goldman Sachs dự báo lạc quan

về kinh tế vĩ mô, thị trường tài

chính năm 2024

Trong báo cáo “The Hard Part Is Over”, Goldman Sachs cho biết: “Năm 2024 sẽ

củng cố thêm cho nhận định rằng nền KT toàn cầu đã thoát khỏi môi trường hậu

khủng hoảng tài chính gồm các yếu tố lạm phát thấp, LS chính sách ở mức 0 và

lợi suất trái phiếu thực âm. Giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính thường được

cảm nhận là một khoảng thời gian của sự dịch chuyển không thể đảo ngược đi

tới lợi suất thấp hơn trên phạm vi toàn cầu và lạm phát cũng ở mức thấp. ‘Bẫy

thanh khoản’ và ‘tăng trưởng trì trệ kéo dài’ là những từ khoá quan trọng của

thập kỷ đó”. Trong hơn 1,5 năm qua, bức tranh vĩ mô toàn cầu đã thay đổi khi

các nhà hoạch định CSTT chấm dứt kỷ nguyên CSTT nới lỏng... “Câu hỏi đặt ra

ở đây là liệu sự trở lại với môi trường LS như trước khủng hoảng tài chính có

mang tới 1 sự cân bằng hay không. Câu trả lời nghiêng về ‘có’ ở Mỹ hơn ở bất kỳ

nền KT nào khác, nhất là ở châu Âu - nơi sức ép nợ công có thể gia tăng ở 1 số

quốc gia”,... Dự báo lợi tức từ đầu tư vào trái phiếu, tín dụng, cổ phiếu và hàng

hoá cơ bản sẽ tốt hơn việc nắm giữ tiền mặt trong 2024. Lạm phát sẽ tiếp tục

giảm trong 2024, tăng trưởng thực về nhu nhập của các hộ gia đình sẽ tăng,

hoạt động sản xuất sẽ khởi sắc và các NHTW, dẫn đầu là FED sẽ ngày càng

sẵn sàng cho việc cắt giảm LS. Tuy nhiên, vẫn có những “rủi ro cao hơn bình

thường” trong 2024. Ngay cả lạm phát tiếp tục giảm nhanh, có thể FED và các

NHTW khác vẫn sẽ giữ LS ở mức cao trong thời gian lâu hơn sv dự báo. Ngoài

ra, còn có các rủi ro khác có thể gây suy giảm tăng trưởng KT.
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FED được dự báo giảm lãi suất

liên tục từ năm 2024

Nhiều NH Mỹ cho rằng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm LS đều đặn từ

giữa 2024, khi KT có nhiều dấu hiệu yếu đi. Cụ thể, Morgan Stanley vừa đưa ra

dự báo FED sẽ bắt đầu giảm LS hàng loạt từ tháng 6/2024. Mức giảm có thể là

0,25%/lần, đưa LS tham chiếu về quanh 2,375% cuối 2025. Dự báo Mỹ không

rơi vào suy thoái nhưng sẽ cần nới lỏng chính sách thêm do KT yếu đi. Tỷ lệ thất

nghiệp sẽ lập đỉnh tại 4,3% vào 2025, cao hơn ước tính của FED là 4,1%. Tăng

trưởng và lạm phát cũng sẽ chậm hơn dự báo chính thức của giới chức. “LS cao

trong thời gian dài sẽ kéo tụt hoạt động KT. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng,

Mỹ sẽ hạ cánh mềm nhưng tăng trưởng yếu sẽ khiến lo ngại suy thoái không thể

biến mất". Goldman Sachs cho rằng, phải đến Q.IV/2024, FED mới giảm LS.

Theo Goldman Sachs, dự báo sau thời điểm này, FED sẽ giảm LS hàng quý cho

đến giữa 2026, tương đương 1,75%, đưa LS tham chiếu về 3,5-3,75%. FED sẽ

vẫn duy trì LS ở mức tương đối cao. Bank of America dự báo, FED nâng LS 

thêm 1 lần nữa. Sau đó, cơ quan này sẽ giảm 3 lần liên tiếp, mỗi lần 0,25%/lần 

từ Q.II/2024. Trong dự báo tháng 9, FED cho biết, chỉ giảm LS 1 lần/năm, đưa

LS tham chiếu về 5,125% vào Q.IV/2024 và 3,9% cuối năm 2025. Tháng 11, 

FED đã giữ nguyên LS lần thứ 2 liên tiếp, ở mức 5,25%, cao nhất 25 năm. Trước

đó, họ nâng LS 11 lần kể từ đầu 2022 để ghìm lạm phát. Lạm phát tại Mỹ hiện

vẫn cao hơn đáng kể sv mục tiêu 2% của FED.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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